
MỤC LỤC  

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM 552 - THÁNG 7 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2025 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI NỘI KHOA THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG 
 
 

1.  Sốc nhiễm khuẩn do Streptococcus thoraltensis nhân một trường hợp và tổng quan 

y văn 

Septic shock caused by Streptococcus thoraltensis: A case report and literature review 

Trần Đình Thăng, Nguyễn Sơn Nam, Nguyễn Thị Thuần, 

Vũ Thị Hồng Lý, Lê Minh Đại, Mai Xuân Long, 

Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Hương,  Đoàn Ngọc Long, 

Lê Thị Thịnh, Trần Thùy Dương, Đoàn Bình Tĩnh 

3 

2.  Giá trị của chỉ số SvO2 đo được bằng catheter Swan-Ganz ở bệnh nhân sốc tim do 

nhồi máu cơ tim cấp 

The value of SvO₂ measured by Swan-Ganz catheter in patients with cardiogenic 

shock due to acute myocardial infarction 

Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Hữu Quân, 

Bùi Thị Hương Giang, Phạm Xuân Thắng 

10 

3.  Thực trạng và nhận thức về viêm da tiếp xúc nghề nghiệp của điều dưỡng tại đơn vị 

hồi sức cấp cứu 

Current status and awareness of occupational contact dermatitis among nurses in 

the intensive care unit 

Trần Thùy Dương, Trần Đình Thăng, Đỗ Tiến Sơn, 

Phạm Thị Thu Phương, Trần Thị Lan Hương, 

Nguyễn Thị Linh Phương, Đoàn Bình Tĩnh, Nguyễn Thanh Hương 

17 

4.  Toan chuyển hóa nặng liên quan đến metformin báo cáo ca bệnh và tổng quan y văn 

Severe metabolic acidosis associated with metformin: A case report and literature 

review 

Đỗ Tiến Sơn, Đoàn Bình Tĩnh, Nguyễn Thị Thuần, 

Nguyễn Sơn Nam, Trần Đình Thăng 

24 

5.  Báo cáo ca lâm sàng: Hạ thân nhiệt ở bệnh nhân ngừng tuần hoàn do sét đánh 

Clinical case report: Therapeutic hypothermia in a patient with cardiac arrest due to 

lightning strike 

Vũ Duy Đông, Nguyễn Thị Thu Hà, Đoàn Mạnh Tuấn 

31 

6.  So sánh hiệu quả của phối hợp thay huyết tương với điều trị nội khoa đơn thuần 

trong điều trị viêm tụy cấp tăng triglyceride tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 

Comparison of the effectiveness of plasma exchange combined with conventional 

medical treatment versus medical treatment alone in acute hypertriglyceridemic 

pancreatitis at Ha Dong General Hospital 

Cao Đại Dương, Đoàn Bình Tĩnh, Nguyễn Sơn Nam 

38 

7.  Rối loạn tâm thần ở người bệnh ngộ độc thuốc và hóa chất điều trị nội trú tại Trung 

tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai 

Psychiatric disorders in patients with medication and chemical poisoning treated 

inpatient at the poison control center of Bach Mai Hospital 

Bùi Thị Minh Thư, Trần Nguyễn Ngọc, Đoàn Thị Huệ 

46 

8.  Tổng quan về nhồi máu não chuyển dạng xuất huyết 
Overview of hemorrhagic transformation after ischemic stroke 

Nguyễn Thế Anh 

52 



9.  Thực trạng tuân thủ điều trị dự phòng cấp 2 và hiệu quả tư vấn điều trị ở người 

bệnh nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp năm 2023 

Status of secondary prevention therapy adherence and effectiveness of treatment 

counseling in patients with ischemic stroke at Nong Nghiep General Hospital in 2023 

Trần Thị Lan 

60 

10.  Kết quả điều trị lấy huyết khối ở người bệnh nhồi máu não diện rộng do tắc tuần 

hoàn não trước trong 6 giờ đầu tại Bệnh viện Bạch Mai 

Outcomes of thrombectomy in patients with large territory ischemic stroke due to 

anterior circulation occlusion within the first 6 hours at Bach Mai Hospital 

Bùi Văn Quí, Nguyễn Anh Tuấn, Vương Xuân Trung, 

Phạm Thùy Dung, Vũ Thị Minh Thư, Đào Việt Phương 

68 

11.  Đánh giá tình trạng đa bệnh lý ở người cao tuổi nhồi máu não lần đầu tại Bệnh viện 

Thanh Nhàn 

Assessment of multimorbidity condition in elderly people with first ever ischemic 

stroke at Thanh Nhan Hospital 

Nguyễn Thế Anh 

74 

12.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố nguy cơ gây nhồi máu não cấp, bán 

cấp tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 

Clinical and paraclinical profiles and risk factors of acute and subacute ischemic 

stroke at My Duc General Hospital 

Lê Thị Hoa, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Hải 

81 

13.  Nhân một trường hợp chảy máu não nặng ở bệnh nhân dùng edoxaban: Bài học rút 

ra trong thực hành lâm sàng? 

A case of severe intracerebral hemorrhage in a patient on edoxaban: Lessons 

learned for clinical practice? 

Phạm Thuỳ Dung, Mai Duy Tôn, Đào Thị Hương 

89 

14.  Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân đột quỵ 

não có xơ gan 

Clinical and paraclinical characteristics and treatment outcomes in stroke patients 

with cirrhosis 

Trần Văn Bạch, Mai Duy Tôn, 

Ngô Đức Ngọc, Phạm Thuỳ Dung 

97 

15.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bướu nhân tuyến giáp tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Hoài Đức năm 2024 

Clinical and paraclinical features in patients with thyroid nodules at Hoai Duc 

General Hospital in 2024 

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Trung Mạnh, 

Nguyễn Thị Hà Trang, Viết Thị Xuân, Nguyễn Thị Hậu 

103 

16.  Đặc điểm và kết quả điều trị loét bàn chân do đái tháo đường tại khoa nội tiết Bệnh 

viện Đa khoa Hà Đông năm 2018-2020 

Characteristics and treatment outcomes of diabetic foot ulcers at the endocrinology 

department, Ha Dong General Hospital, 2018–2020 

Đào Quỳnh Trang, Đinh Văn Tuy, 

Cao Đại Dương, Đặng Thị Nga 

113 

17.  Đánh giá thực trạng tuân thủ điều trị ngoại trú của người bệnh đái tháo đường típ 2 

nhập viện điều trị tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ 

Assessment of outpatient treatment adherence in type 2 diabetes patients 

hospitalized at the internal medicine department of Chuong My District General Hospital 

Vi Thị Hương Thanh, Trần Văn Năm, Đỗ Thị Hiền, 

Nguyễn Thi Huyền Trang, Đỗ Thị Giỏi 

120 



18.  Đặc điểm sử dụng kháng sinh kinh nghiệm ban đầu trong điều trị người bệnh viêm 

phổi mắc phải cộng đồng tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện 

Chương Mỹ từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024 

Characteristics of initial empirical antibiotic use in the treatment of patients with 

community-acquired pneumonia at the emergency resuscitation department of 

Chuong My District General Hospital from january 2024 to june 2024 

Nguyễn Thị Hảo, Trần Thị Hiền, 

Đoàn Đình Hùng, Lê Thị Hằng, Đặng Thị Vân 

128 

19.  Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại 

khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vân Đình năm 2023 

Analysis of antibiotic use in the treatment of community-acquired pneumonia at the 

department of internal medicine - Van Dinh General Hospital in 2023 

Phạm Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nga, 

Nguyễn Hữu Xang, Lê Thị Thanh Nga 

134 

20.  Kết quả điều trị duy trì ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng 

Vinorelbine đường uống tại Bệnh viện K 

Results of oral Vinorelbine maintenance treatment in stage IV non-small cell lung 

cancer patients at Vietnam National Cancer Hospital 

Dương Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Thái Hòa, 

Trương Công Minh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Đăng 

143 

21.  Báo cáo ca lâm sàng: Phế quản khí quản (tracheal bronchus) 

Clinical case report: Tracheal bronchus 

Nguyễn Văn Giang, Trần Minh Nhật, Nguyễn Thị Linh, 

Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Thanh 

151 

22.  Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi 

mắc phải cộng đồng 

Observations on some clinical, paraclinical characteristics and treatment outcomes 

of community-acquired pneumonia 

Lưu Thị Nhàn, Nguyễn Thế Tiến 

161 

23.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tỉ lệ đợt cấp của bệnh nhân bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính quản lý ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 

Clinical and paraclinical characteristics and exacerbation rate of outpatients with 

chronic obstructive pulmonary disease managed at Dong Anh General Hospital 

Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thanh Ban, Nguyễn Thị Hà 

168 

24.  Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị của bệnh nhân lao phổi 

tại phòng khám Hô hấp – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2024 

Treatment adherence status and associated factors in patients with pulmonary 

tuberculosis at the respiratory clinic – Ha Dong General Hospital, 2024 

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Thanh, 

Đinh Văn Tuy, Nguyễn Thị Ngọc Yến 

176 

25.  Dự báo nguy cơ bệnh động mạch vành trong 10 năm theo thang điểm Framingham 

ở bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 

Predicted 10-year coronary artery disease risk according to the Framingham score in 

hypertensive patients managed at Ha Dong General Hospital 

Vũ Thị Thảo Hiền, Lê Hoàng Tú, 

Đỗ Hữu Nghị, Đỗ Thùy Linh 

184 



26.  Nhận xét một số rối loạn nhịp tim trên bệnh nhân tăng huyết áp bằng Holter điện 

tim tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức từ tháng 2/2024 đến tháng 9/2024 

Some manifestations of cardiac arrhythmias amongst hypertensive patients using 
Holter electrocardiography at Hoai Duc General Hospital between february, 2024 

and september, 2024 

Nguyễn Thu Hà, Đoàn Thịnh Trường, Đoàn Thị Lan Anh 
Trần Thị Hương, Hoàng Phương Linh 

190 

27.  Đặc điểm tràn dịch màng phổi trên bệnh nhân đợt cấp suy tim mạn 

Character of pleural effusion in an acute decompensation of chronic heart failure 
Đỗ Hữu Nghị, Nguyễn Thị Huế, 

Phạm Việt Hường, Trần Văn Phú 

197 

28.  Kết quả một số chỉ số điện tâm đồ và siêu âm tim trong chẩn đoán phì đại thất trái 
trên bệnh nhân tăng huyết áp 

Results of some electrocardiography and echocardiography indicators in the 

diagnosis of left ventricular hypertension in patients with hypertension 
Mai Thị Thương, Cao Thị Hương, Bùi Thị Diệu,     

Đào Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Bích Ngọc 

202 

29.  Kết quả điều trị hạ huyết áp theo mục tiêu ở người bệnh chảy máu não cấp vùng 
trên lều có tăng huyết áp 

Results of targeted hypertension treatment in patients with acute supertensive 

cerebral hemorrhage with hypertension 
Trần Quang Bình, Hà Hữu Quý 

209 

30.  Tìm hiểu yếu tố liên quan rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân suy tim tại Bệnh viện Đa 

khoa Hà Đông 
Researching factors related to depression in patients with heart failure at Ha Dong 

General Hospital 

Đỗ Thùy Linh, Đỗ Hữu Nghị, Nguyễn Thị Hoài Thu, 
Ngô Minh Đạt, Lê Thị Hồng Long 

219 

31.  Đặc điểm lâm sàng trí nhớ ở người bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng 

rượu điều trị nội trú 
Clinical characteristics of memory impairment in inpatients with mental and 

behavioral disorders due to alcohol use 

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Văn Tuấn, 
Đinh Hữu Trường, Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Tuấn Dương 

225 

32.  Mối liên quan giữa biến chứng và kết quả chăm sóc người bệnh chảy máu não cấp 

tại trung tâm thần kinh Bệnh viện Bạch Mai 
Relationship between complications and care outcomes of patients with acute 

cerebral hemorrhage at neurology center - Bach Mai Hospital 

Nguyễn Mạnh Dũng, Võ Hồng Khôi, Nguyễn Thị Dung 

233 

33.  Báo cáo ca lâm sàng: Điều trị co thắt nửa mặt bằng tiêm Botulinum toxin A 

Clinical case report: Treatment of hemifacial spasm with Botulinum toxin A injection 

Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Thị Hoài Thu 

243 

34.  Đánh giá sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu thể 

tái phát 

Evaluation of treatment adherence of patients with recurrent bleeding ulcerative colitis 
Trần Thị Hòa, Lê Văn Cơ, Trần Ngọc Ánh 

248 

35.  Đánh giá đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi người bệnh viêm loét dạ dày tá tràng 

không biến chứng tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây năm 2024 
Evaluate clinical features, endoscopic images of patients with uncomplicated peptic 

ulcer disease at Son Tay General Hospital in 2024 

Đặng Đức Hoàn, Trần Thị Nhung, 
Ngyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hương         

257 



36.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan của bệnh nhân xuất huyết 

tiêu hóa cao do loét dạ dày- tá tràng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình năm 2024 

Clinical and paraclinical characteristics and associated factors in patients with upper 

gastrointestinal bleeding due to peptic ulcer disease treated at Van Dinh General 

Hospital in 2024 

Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Đức Tiến, 

Nghiêm Xuân Khương, Trần Thị Xuân 

267 

37.  Đánh giá hiệu quả điều trị của Tenofovir trong một năm đầu ở bệnh nhân viêm gan 

vi rút B mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 

Evaluation of the therapeutic effectiveness of tenofovir during the first year in 

patients with chronic hepatitis B at Ha Dong General Hospital 

Trần Thị Kim Anh, Nguyễn Thành Vinh, 

Cao Đại Dương, Nguyễn Trần Hải Ánh 

273 

38.  Một số yếu tố tiên lượng tử vong trên bệnh nhân COVID-19 nhiễm nấm máu 

Some factors of mortality in COVID-19 patients with fungal infection 

Hoàng Bùi Hải, Ninh Thị Ngọc, Nguyễn Tuấn Anh 

280 

39.  Đặc điểm lâm sàng và mức độ nặng ở người bệnh mắc COVID-19 đồng nhiễm 

HIV/AIDS tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 7/2021 - 6/2024 

Clinical characteristics and severity in COVID-19 patients co-infected with HIV/AIDS 

at the National Hospital for Tropical Diseases (7/2021-6/2024) 

Trần Văn Giang, Quách Duy Cường, Ngô Thị Mai Khanh 

288 

40.  Đánh giá kết quả điều trị tiêm nội khớp collagen ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối tại 

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 

Evaluation of the results of collagen injection treatment in patients with 

degenerative joint diseases at Ha Dong General Hospital 

Nguyễn Thành Vinh, Phạm Văn Cường                 

297 

41.  Tỷ lệ nhiễm và mức độ nhạy cảm với kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm 

trùng tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, năm 2024 

Infection rates and antibiotic sensitivity patterns of commonly bateria causing urine 

tract infection at Ha Đong General Hospital, in 2024 

Lê Thị Thịnh, Trần Văn Phú, Nguyễn Vũ Trung, 

Phan Văn Hiếu, và Vũ Thị Bích Hồng 

304 

42.  Đánh giá hiệu quả điều trị đau dây thần kinh tọa do thoái hóa cột sống bằng điện 

châm, parafin, xoa bóp bấm huyệt và thuốc viên độc hoạt tang ký sinh tại BVĐK 

Chương Mỹ năm 2024 

Evaluation of the effectiveness of treatment of sciatica due to spinal degeneration 

by electroacupuncture, paraffin, acupressure massage and parasite anti-toxic pills at 

Chuong My General Hospital in 2024 

Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, 

Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Hằng 

312 

43.  Bất lợi thời thơ ấu ở người bệnh rối loạn hỗn hợp hành vi và cảm xúc tại viện Sức 

khỏe Tâm thần Quốc Gia 

Adverse childhood experiences in patients with mixed disorders of conduct and 

emotions at the National Institute of Mental Health 

Lê Thị Duyên, Dương Minh Tâm 

321 

44.  Đặc điểm lâm sàng và mức độ nặng của bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Ba Vì năm 2023 

Clinical characteristics and severity of dengue hemorrhagic fever patients at Ba Vi 

District General Hospital in 2023 

Phạm Bá Hiền, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Hoàng Sơn 

327 



45.  Đặc điểm lâm sàng rối loạn giấc ngủ ở người bệnh rối loạn lo âu lan tỏa điều trị nội trú 

Clinical characteristics of sleep disorders in inpatients with generalized anxiety disorder 

Đinh Hữu Trường, Nguyễn Văn Tuấn, Đinh Hữu Uân,  

Đinh Thị Xuyênh, Phạm Thị Phương 

334 

46.  Ứng dụng phân loại ai tirads 2019 và chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm 

trong chẩn đoán bướu nhân tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì từ tháng 

10/2023 – 3/2024 

Application of ai tirads 2019 classification and ultrasound-guided fine needle 

aspiration in the diagnosis of thyroid nodules at Ba Vi District General Hospital from 

october 2023 to march 2024 

Đinh Thị Mai Yến, Nguyễn Đức Toàn, 

Trần Thanh Tùng, Nguyễn Công Ngọ, Chu Thị Mai 

341 

47.  Hiệu quả lâm sàng của sóng cao tần xung can thiệp hạch rễ lưng trong điều trị đau 

kiểu rễ thần kinh cột sống 

Clinical efficacy of pulsed radiofrequency on the dorsal root ganglion for spinal 

radicular pain 

Phan Minh Trung, Hà Văn Lĩnh, 

Nghiêm Việt Dũng, Hà Văn Tuấn 

347 

48.  Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị người bệnh mở khí quản tại khoa Hồi sức 

Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì năm 2024 

Clinical features and treatment outcomes of patients undergoing tracheostomy in 

the Intensive Care Unit of Ba Vi Hospital in 2024 

Nguyễn Tiến Bình, Trương Cộng Hòa, 

Đỗ Thị Mai Hương, Chu Thị Thêm, Chu Thọ Nhân 

354 

49.  Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm virus viêm gan B và một số yếu tố liên quan trên những thai 

phụ đến sinh tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn năm 2021-2022 

Study on the hepatitis B virus infection prevalence and associated factors among 

pregnant women giving birth at Soc Son General Hospital 2021–2022 

Tạ Văn Sứng, Đỗ Thị Hòa, 

Nguyễn Thị Thủy Thương, Đinh Thị Hoa 

359 

50.  Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị đau thắt lưng do thoái hoá 

cột sống bằng phương pháp vật lý trị liệu tại khoa Phục hồi Chức năng – Bệnh viện 

Đa khoa Sóc Sơn năm 2023 

Description of clinical and paraclinical characteristics, results of treatment of lumbar 

pain due to spinal degeneration by physical therapy at the department of 

rehabilitation - Soc Son General Hospital in 2023 

Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Đặng Việt Hải, 

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, Phạm Thị Bích Xuân, Bùi Vân Anh 

367 

51.  Xác định tỷ lệ tiền đái tháo đường và một số yếu tố liên quan ở người bệnh tăng 

huyết áp nguyên phát khám, điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn 

Determining the rate of prediabetes and some related factors in patients with 

primary hypertension examination, outpatient treatment at Soc Son General Hospital 

Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Thảo, Đào Thị Mai Hương 

372 

 


